
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ  TÂN YÊN         

 

Số :   541    /QĐ-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                               

Tân Yên, ngày  26   tháng  12   năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu  

tại Trung tâm Y tế Tân Yên 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ TÂN YÊN 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội; Nghị định 

85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định Nghị định chi tiết một số 

điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số diều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 21/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định 

phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban 

hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Tân 

Yên về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Trung tâm Y tế huyện năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTYT ngày 11/02/2025 của Trung tâm Y tế 

Tân Yên về việc Thành lập Tổ thẩm định phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu; 

Theo đề nghị của Phó trưởng Phòng Tài chính-Kế toán.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Trung 

tâm Y tế Tân Yên gồm các dịch vụ sau (Có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Tài chính Kế toán thực 

hiện kê khai giá và niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Các khoa, phòng, 

TYT triển khai thực hiện theo mức giá ban hành theo Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2. 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàn 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số:  541   /QĐ-TTYT ngày  26   tháng  12  năm 2025 của Giám đốc TTYT) 

 

ST

T 
Tên hàng hóa, dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế 

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Loại giá 

 Giá 

kê 

khai 

liền 

kề 

trước  

Giá kê 

khai kỳ 

này 

Thời điểm 

định giá, 

điều chỉnh 

giá 

Mức 

tăng/ 

giảm 

so với 

kỳ 

liền 

kế 

trước 

Tỷ lệ 

tăng/giảm 

so với kỳ 

liền kề 

trước 

Ghi 

chú 

A 
Giá giường bệnh theo yêu 

cầu 
                  

I Loại 2 giường/phòng sử dụng 1 giường                 

1 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 1 Hạng II  

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 1 Hạng II 

(1 giường/phòng 2 

giường) 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   507.100 08/01/2026       

2 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 2 Hạng II 

 (1 giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   472.300 08/01/2026       

3 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 3 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 3 

Hạng II (1 

giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   479.200 08/01/2026       

4 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 2 

Hạng II (1 

giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   519.200 08/01/2026       

5 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 1 

Hạng II (1 

giường/phòng 2 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   551.600 08/01/2026       



giường) 

6 
Giường  yêu cầu Hồi sức cấp 

cứu  

Giường  yêu cầu Hồi 

sức cấp cứu 

 (1 giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   668.500 08/01/2026       

II Loại 2 giường/phòng sử dụng 2 giường                 

7 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 1 Hạng II 

(2 giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   757.100 08/01/2026       

8 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 2 Hạng II 

(2 giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   722.300 08/01/2026       

9 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 3 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 3 

Hạng II  (2 

giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   729.200 08/01/2026       

10 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 2 

Hạng II (2 

giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   769.200 08/01/2026       

11 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 1 

Hạng II (2 

giường/phòng 2 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   801.600 08/01/2026       

III Loại 4 giường/phòng sử dụng 1 giường       0         

12 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 1 Hạng II 

(1 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   457.100 08/01/2026       



13 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 2 Hạng II 

(1 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   422.300 08/01/2026       

14 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 3 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 3 

Hạng II  (1 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   429.200 08/01/2026       

15 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 2 

Hạng II (1 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   469.200 08/01/2026       

16 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 1 

Hạng II (1 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   501.600 08/01/2026       

17 
Giường  yêu cầu Hồi sức cấp 

cứu 

Giường  yêu cầu Hồi 

sức cấp cứu 

 (1 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   568.500 08/01/2026       

IV Loại 4 giường/phòng sử dụng 2 giường                

18 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 1 Hạng II 

(2 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   657.100 08/01/2026       

19 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 2 Hạng II 

(2 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   622.300 08/01/2026       

20 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 3 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 3 

Hạng II  (2 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   629.200 08/01/2026       



21 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 2 

Hạng II (2 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   669.200 08/01/2026       

22 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 1 

Hạng II (2 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   701.600 08/01/2026       

V Loại 4 giường/phòng sử dụng 3 giường                 

23 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 1 Hạng II 

(3 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   807.100 08/01/2026       

24 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 2 Hạng II 

(3 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   772.300 08/01/2026       

25 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 3 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 3 

Hạng II  (3 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   779.200 08/01/2026       

26 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 2 

Hạng II (3 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   819.200 08/01/2026       

27 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 1 

Hạng II (3 

giường/phòng 4 

giường) 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   851.600 08/01/2026       

VI Loại 4 giường/phòng sử dụng 4 giường                 



28 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 1 Hạng II 

(4 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   977.100 08/01/2026       

29 
Giường  yêu cầu Nội khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu Nội 

khoa loại 2 Hạng II 

(4 giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày 
Bán lẻ   942.300 08/01/2026       

30 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 3 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 3 

Hạng II  (4 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   949.200 08/01/2026       

31 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 2 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 2 

Hạng II (4 

giường/phòng 4 

giường) 

 

Giường/ 

ngày Bán lẻ   989.200 08/01/2026       

32 
Giường  yêu cầu Ngoại khoa 

loại 1 Hạng II 

Giường  yêu cầu 

Ngoại khoa loại 1 

Hạng II (4 

giường/phòng 4 

giường) 

Giường/ 

ngày 
 Bán lẻ   1.021.600 08/01/2026       

B 
Giá dịch vụ kỹ thuật theo 

yêu cầu 
                  

1 

Giá dịch vụ khám bệnh theo 

yêu cầu 

 Bác sĩ Trung tâm Y tế 

Giá dịch vụ khám 

bệnh theo yêu cầu 

 Bác sĩ Trung tâm Y 

tế 

Lượt Bán lẻ   100.000 08/01/2026       

2 Đo lưu huyết não Đo lưu huyết não Lượt Bán lẻ   80.000 08/01/2026       

3 Giảm đau sau phẫu thuật 
Giảm đau sau phẫu 

thuật 
Lượt Bán lẻ   600.000 08/01/2026       

4 

Nội soi đại trực tràng toàn bộ 

ống mềm không sinh thiết có 

dùng thuốc tiền mê 

Nội soi đại trực tràng 

toàn bộ ống mềm 

không sinh thiết có 

dùng thuốc tiền mê 

Lượt  Bán lẻ   1.102.100 08/01/2026       



5 
Nội soi thực quản- dạ dày- tá 

tràng có dùng thuốc tiền mê 

Nội soi thực quản- dạ 

dày- tá tràng có dùng 

thuốc tiền mê 
Lượt Bán lẻ   876.500 08/01/2026       

6 
Nội soi đại tràng + Dạ dày có 

dùng thuốc tiền mê 

Nội soi đại tràng + 

Dạ dày có dùng 

thuốc tiền mê 
Lượt Bán lẻ   1.778.600 08/01/2026       

C 

Dịch vụ mời chuyên gia (Giá thu thêm ngoài tiền 

dịch vụ từng loại phẫu thuật theo quy định của 

nhà nước) 

                

1 

Các phẫu thuật mời chuyên 

gia tuyến Trung ương phẫu 

thuật loại đặc biệt 

Phần thu thêm Mời 

chuyên gia tuyến TW 

phẫu thuật loại đặc 

biệt ngoài giá dịch vụ 

theo quy định hiện 

hành của nhà nước 

 

 

Lượt  Bán lẻ   10.000.000 08/01/2026       

2 

Các phẫu thuật mời chuyên 

gia tuyến Trung ương phẫu 

thuật loại I 

Phần thu thêm Mời 

chuyên gia tuyến 

trung ương phẫu 

thuật loại I ngoài giá 

dịch vụ theo quy 

định hiện hành của 

nhà nước 

 

 

 

Lượt Bán lẻ   9.000.000 08/01/2026       

3 

Các phẫu thuật mời chuyên 

gia tuyến Trung ương phẫu 

thuật loại II, III 

Phần thu thêm Mời 

chuyên gia tuyến 

trung ương phẫu 

thuật loại II, III ngoài 

giá dịch vụ theo quy 

định hiện hành của 

nhà nước 

 

 

 

Lượt  Bán lẻ   8.000.000 08/01/2026       

4 

Các phẫu thuật mời chuyên 

gia tuyến Tỉnh phẫu thuật loại 

đặc biệt 

Phần thu thêm Mời 

chuyên gia tuyến tỉnh 

phẫu thuật loại đặc 

biệt ngoài giá dịch vụ 

theo quy định hiện 

hành của nhà nước 

 

 

Lượt Bán lẻ   9.000.000 08/01/2026       



5 

Các phẫu thuật mời chuyên 

gia tuyến Tỉnh phẫu thuật loại 

I 

Phần thu thêm Mời 

chuyên gia tuyến tỉnh 

phẫu thuật loại I 

ngoài giá dịch vụ 

theo quy định hiện 

hành của nhà nước 

 

 

Lượt Bán lẻ   8.000.000 08/01/2026       

6 

Các phẫu thuật mời chuyên 

gia tuyến Tỉnh phẫu thuật loại 

II, III 

Phần thu thêm Mời 

chuyên gia tuyến tỉnh 

phẫu thuật loại II, III 

ngoài giá dịch vụ 

theo quy định hiện 

hành của nhà nước 

 

 

Lượt Bán lẻ   7.000.000 08/01/2026       

7 
Chọn bác sỹ bệnh viện, ngày 

phẫu thuật đặc biệt 

Phần thu thêm Dịch 

vụ chọn bác sỹ bệnh 

viện phẫu thuật ngoài 

giá dịch vụ theo quy 

định hiện hành của 

nhà nước 

 

 

Lượt Bán lẻ   4.000.000 08/01/2026       

8 
Chọn bác sỹ bệnh viện, ngày 

phẫu thuật loại I, II 

Phần thu thêm Dịch 

vụ chọn bác sỹ bệnh 

viện phẫu thuật ngoài 

giá dịch vụ theo quy 

định hiện hành của 

nhà nước 

 

 

Lượt  Bán lẻ   3.000.000 08/01/2026       

9 
Chọn bác sỹ bệnh viện, ngày 

phẫu thuật III 

Phần thu thêm Dịch 

vụ chọn bác sỹ bệnh 

viện phẫu thuật ngoài 

giá dịch vụ theo quy 

định hiện hành của 

nhà nước 

Lượt Bán lẻ   2.000.000 08/01/2026       

D Giá dịch vụ theo yêu cầu khác                 



1 Dịch vụ Tắm bé sơ sinh 

Dùng máy tắm bé 

nước có nhiệt độ 

khoảng (37-38 độ C) 

và vật dụng cần thiết. 

Quy trình tắm bao 

gồm lau mặt, gội đầu 

(nếu có) và tắm toàn 

thân theo thứ tự từ 

sạch đến bẩn, nhẹ 

nhàng rửa các kẽ và 

bộ phận nhạy cảm. 

Sau khi tắm, cần lau 

khô và chăm sóc da, 

đặc biệt là vùng rốn 

(nếu chưa rụng).  

Lượt Bán lẻ   70.000 08/01/2026       

2 
Dịch vụ Massage cho bé sơ 

sinh 

Sử dụng lực nhẹ 

nhàng, động tác vuốt 

ve và xoa bóp nhịp 

nhàng trên toàn bộ 

cơ thể bé, đặc biệt là 

các vùng như chân, 

tay, bụng, ngực và 

lưng. Cần tạo không 

gian yên tĩnh, ấm áp, 

sử dụng dầu dưỡng 

an toàn, theo dõi 

phản ứng của bé và 

dừng lại nếu bé có 

dấu hiệu khó chịu.  

Lượt Bán lẻ   80.000 08/01/2026       

3 Vận chuyển                   

 

Vận chuyển nội tỉnh, tỉnh 

khác có điều dưỡng + bác sỹ 

hộ tống (đồng/km khoảng 

cách) 

Vận chuyển nội tỉnh, 

tỉnh khác có điều 

dưỡng + bác sỹ hộ 

tống 

 (đồng/km khoảng 

cách) 

đồng/km Bán lẻ   25.000 08/01/2026       



 

Vận chuyển nội tỉnh, tỉnh 

khác có điều dưỡng hộ tống 

(đồng/km khoảng cách) 

Vận chuyển nội tỉnh, 

tỉnh khác có điều 

dưỡng hộ tống 

(đồng/km khoảng 

cách) 

đồng/km  Bán lẻ  19.000 08/01/2026      

 

Vận chuyển nội tỉnh, tỉnh 

khác không có hộ tống 

(đồng/km khoảng cách) 

Vận chuyển nội tỉnh, 

tỉnh khác không có 

hộ tống (đồng/km 

khoảng cách) 

đồng/km Bán lẻ   14.000 08/01/2026       

E 
Dịch vụ tiêm chủng theo yêu 

cầu 
                  

1 Gardasil 9 
Phòng ung thư cổ tử 

cung  
Liều Bán lẻ   2.880.000 08/01/2026       

2 Gardasil  
Phòng ung thư cổ tử 

cung  
Liều 

Bán lẻ   1.700.000 08/01/2026       

3 M-M-R  
Phòng Sởi - Quai bị - 

Rubella 
Liều 

Bán lẻ   220.000 08/01/2026       

4 Varivax Phòng thủy đậu  Liều Bán lẻ   1.000.000 08/01/2026       

5 Varilrix Phòng thủy đậu  Liều Bán lẻ   880.000 08/01/2026       

6 Varicella Phòng thủy đậu  Liều Bán lẻ   620.000 08/01/2026       

7 Synflorix 

Phòng viêm phổi, 

viêm màng não, viêm 

tai giữa, nhiễm 

khuẩn huyết do phế 

cầu  

 

 

Liều Bán lẻ   950.000 08/01/2026       

8 Prevenar 13 

Phòng viêm phổi, 

viêm màng não, viêm 

tai giữa, nhiễm 

khuẩn huyết do phế 

cầu  

 

 

Liều Bán lẻ   1.240.000 08/01/2026       

9 Pneumovax 23 

Phòng viêm phổi, 

viêm màng não, viêm 

tai giữa, nhiễm 
Liều Bán lẻ   960.000 08/01/2026       



khuẩn huyết do phế 

cầu  

10 QDENGA 0.5ML 1 DOSE 
Vắc xin phòng bệnh 

sốt xuất huyết 

Liều 
Bán lẻ   1.090.000 08/01/2026       

11 Infanrix Hexa 

Phòng bạch hầu, ho 

gà, uốn ván, bại liệt, 

viêm gan B, Hib 

Liều 
Bán lẻ   960.000 08/01/2026       

12 Hexaxim 

Phòng bạch hầu, ho 

gà, uốn ván, bại liệt, 

viêm gan B, Hib 

Liều 
Bán lẻ   960.000 08/01/2026       

13 

 INDIRAB- Kháng nguyên 

tinh chế từ virus dại chủng 

Pitman Moore 

Phòng dại 

 

Liều 
Bán lẻ   210.000 08/01/2026       

14 
Abhayrab (vắc xin phòng 

bệnh dại) 
Phòng dại 

Liều 
Bán lẻ   240.000 08/01/2026       

15 
Huyết thanh kháng dại tinh 

chế (IVACRIG) 

Huyết thanh kháng 

dại  

Liều 
Bán lẻ   530.000 08/01/2026       

16 Infuvac Phòng cúm mùa  Liều Bán lẻ   330.000 08/01/2026       

17 IVACFLU-S Phòng cúm mùa  Liều Bán lẻ   200.000 08/01/2026       

18 
GCFlu Quadrivalent Pre-filled 

Syringe inj 
Phòng cúm mùa  

Liều 
Bán lẻ   300.000 08/01/2026       

19 
Huyết thanh kháng độc tố uốn 

ván tinh chế (SAT) 

Huyết thanh kháng 

uốn ván 

 

Liều Bán lẻ   70.000 08/01/2026       

20 Uốn ván hấp phụ 
Phòng uốn ván hấp 

phụ 
Liều 

Bán lẻ   50.000 08/01/2026       

21 

Heberbiovac HB (Vắc xin 

viêm gan B tái tổ hợp) 

20mcg/1ml 

Phòng viêm gan B 

 

Liều Bán lẻ   120.000 08/01/2026       

22 

Heberbiovac HB (Vắc xin 

viêm gan B tái tổ hợp) 

10mcg/0,5ml 

Phòng viêm gan B 

 

Liều Bán lẻ   100.000 08/01/2026       



23 Gene-HB vax 1ml Phòng viêm gan B Liều Bán lẻ   130.000 08/01/2026       

24 Gene-HB vax 0,5ml Phòng viêm gan B Liều Bán lẻ   100.000 08/01/2026       

25 QUIMI-HIB 

Vac xin liên hợp 

phòng vi khuẩn viêm 

phổi và viêm màng 

não mủ  

 

Liều Bán lẻ   260.000 08/01/2026       

26 VA-MENGOC-BC 

Vacxin phòng bệnh 

viêm  não mô cầu týp 

BC 

 

Liều Bán lẻ   230.000 08/01/2026       

27 Rotavin-M1 
Phòng tiêu chảy cấp 

do Rota virus 

Liều 
Bán lẻ   410.000 08/01/2026       

28 MENACTRA 

Vacxin phòng bệnh 

viêm màng não mô 

cầu 4 týp A,C,Y,W-

135 cho người từ 9 

tháng đến 55 tuổi 

 

Liều 
Bán lẻ   1.340.000 08/01/2026       

29 JEEV 

Vacxin phòng virut 

Viêm não nhật bản 

bất hoạt, tinh khiết 

(6mcg/0.5 ml) 

 

Liều Bán lẻ   440.000 08/01/2026       

30 JEEV 

Vacxin phòng virut 

Viêm não nhật bản 

bất hoạt, tinh khiết 

(3mcg/0.5 ml) 

 

Liều Bán lẻ   330.000 08/01/2026       

31 Havax 
Vắc xin ngừa viêm 

gan siêu vi A  
Liều 

Bán lẻ   180.000 08/01/2026       

32 Twinrix 
Vắc xin ngừa viêm 

gan AB 
Liều 

Bán lẻ   590.000 08/01/2026       
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